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BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ GIÁM SÁT   

QUÝ I NĂM 2023 

Kính gửi: Ban Đại diện Nhóm CCR Thúy Sơn 
 

Báo cáo tóm tắt kết quả giám sát đánh giá các hoạt động lâm nghiệp tại rừng của 

Nhóm CCR Thúy Sơn đã thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/03/2023 gồm các nội dung 

sau:: 

1. Giám sát hoạt động trồng rừng 

2. Giám sát hoạt động chăm sóc rừng 

3. Giám sát hoạt động bảo vệ rừng 

4. Giám sát hoạt động khai thác 

5. Giám sát hoạt động nạo vét, bang bờ 

6. Giám sát tăng trưởng rừng 

7. Giám sát tác động môi trường 

8. Giám sát tác động xã hội 
9. Giám sát thu hái lâm sản ngoài gỗ 

10. Giám sát năng lực quản lý Nhóm 

11. Giám sát hoạt động khắc phục 

 Kết quả giám sát: 

1. Giám sát hoạt động trồng rừng: 

- Chưa có hoạt động trồng rừng trong trong Quý I/2023 

2. Giám sát hoạt động chăm sóc rừng: 

- Thời gian chăm sóc rừng diễn ra từ ngày 02/01/2023 đến ngày 31/03/2023. Tổng 

diện tích chăm sóc rừng là: 109,11 ha. 

- Giám sát định kỳ 2 lần/ tháng theo biểu mẫu giám sát trong thời gian thực hiện 

hoạt động chăm sóc rừng. Tổng số phiếu giám sát theo biểu mẫu giám sát Quý I/2023 

là: 19 phiếu. 

- Vị trí thực hiện chăm sóc rừng: 

+ Lô 6; K 4; TK 020 (TS13B): 49,88 ha (Từ ngày 02/01/2023 – 16/03/2023) 

+ Lô 16; K 5; TK 021 (TS23A): 13 ha ( Từ ngày 17/03/2023 – 31/03/2023)  

+ Lô rừng bà Trần Thị Ánh Nga tham gia Nhóm CCR: 

 Thửa 122; K 6; TK 021 (TS42): 4,64 ha (Từ ngày 02/01/2023 – 06/01/2023) 



 Thửa 72; K 1; TK 022 (TS40): 6,52 ha (Từ ngày 09/01/2023 – 01/02/2023)   

+ Lô rừng ông Đinh Văn Buôl tham gia Nhóm CCR: 

 Thửa 71; K 4; TK 021 (TS44): 5,88 ha ( Từ ngày 03/02/2023 – 09/02/2023) 

 Thửa 61; K 1; TK 022 (TS28): 6,02 ha (Từ ngày 27/03/2023 – 04/03/2023) 

 Thửa 1; K 6; TK 021 (TS29): 5,26 ha (Từ ngày 06/03/2023 – 11/03/2023) 

 Thửa 74, 91; K 4; TK 021 (TS38): 5,24 ha (Từ ngày 13/03/2023 – 

18/03/2023) 

+ Lô rừng bà Đinh Trần Bảo Thúy tham gia Nhóm CCR: 

 Thửa 47; K 1; TK 019 (TS25): 6,64 ha ( Từ ngày 10/02/2023 – 17/02/2023) 

 Thửa 94, 67; K 3; TK 019 (TS26): 6,03 ha ( Từ ngày 20/02/2023 – 

25/02/2023). 

* Kết quả giám sát: 

- Thời gian thực hiện đúng thiết kế, quy trình đã được tập huấn. 

- Thực hiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật, dây leo, cỏ sậy, các cây nhỏ, cành nhánh 

được chặt sạch sẽ. Các cây tái sinh bản địa được chừa lại theo quy định. 

- Không sử dụng lao động dưới 18 tuổi, người lao động được trang bị bảo hộ lao 

động, túi cứu thương đầy đủ, tuân thủ các quy định về ATVSĐ, PCCCR, quy chế bảo 

vệ rừng của Nhóm CCR Thúy Sơn, không xảy ra tai nạn lao động trong quá trình làm 

việc. 

- Không sử dụng hoá chất, phân bón,.. trong chăm sóc rừng. 

- Rác thải trên hiện trường được thu gom tập trung đúng vị trí quy định. 

- Hoạt động chăm sóc rừng không gây ảnh hưởng đến môi trường, cộng đồng dân 

cư và khu vực rừng bảo tồn, bên cạnh đó còn góp phần tạo việc làm cho lao động địa 

phương. 

* Đề xuất: 

- Thu gom cành nhánh, dây leo chặt dọn để gọn trên mặt líp không làm rơi vãi 

xuống lòng kênh. 

3. Giám sát hoạt động bảo vệ rừng: 

- Thời gian bảo vệ rừng được diễn ra xuyên suốt từ ngày 01/01/2023 đến ngày 

31/03/2023. Tổng diện tích bảo vệ rừng là: 900,5 ha. 

- Giám sát định kỳ ít nhất 2 lần/ tháng theo biểu mẫu giám sát. Tổng số phiếu 

giám sát theo biểu mẫu giám sát Quý I/2023 là: 35 phiếu. 

- Vị trí thực hiện bảo vệ rừng: toàn bộ diện tích rừng của Nhóm CCR Thúy Sơn. 

* Kết quả giám sát: 

- Tất cả các hoạt động lâm nghiệp trong khu vực rừng của Nhóm CCR Thúy Sơn 

diễn ra đúng tiện độ, quy trình kỹ thuật, tuân thủ các quy định về ATVSĐ, PCCCR, quy 



chế bảo vệ rừng của Nhóm CCR Thúy Sơn, không xảy ra tai nạn lao động trong quá 

trình làm việc. 

- Không phát hiện sử dụng lao động dưới 18 tuổi, người lao động được trang bị 

bảo hộ lao động, túi cứu thương đầy đủ. 

- Hoạt động bảo vệ rừng đạt yêu cầu, không xảy ra tình trạng khai thác gỗ trái 

phép, săn bắt động vật quý hiếm, cháy rừng, sâu bệnh, xói mòn đất,… trong khu vực 

rừng của Nhóm CCR Thúy Sơn. 

- Người dân ra vào rừng thu hái lâm sản ngoài gỗ đều có xin phép và ghi nhận lại 

số lượng thu hái. 

- Không phát hiện các loài động thực vật quý hiếm, các loài ngoại lai trong khu 

vực quản lý. 

- Các loài động – thực vật điển hình trong hệ sinh thái rừng Nhóm CCR Thúy 

Sơn: động vật có chim sâu, bìm bịp, vịt trời, cò nước, bói cá, rắn, vắt, cá, ..., thực vật có 

dây giác, choại, bông súng, nhãn lồng, sậy, bố, cỏ đế,… 

* Đề xuất: 

- Tăng cường công tác tuần tra canh gác để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các 

hành vi xâm phạm trái phép vào khu vực rừng của Nhóm CCR Thúy Sơn. 

- Kết hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền giáo dục cho cộng đồng các 

quy định của nhà nước, của ngành lâm nghiệp để tăng cường ý thức bảo vệ rừng 

- Xây dựng và duy trì quản lý cổng, hàng rào bảo vệ rừng để kiểm soát các hoạt 

động ra vào rừng. 

4. Giám sát hoạt động Khai thác rừng: 

- Thời gian khai thác rừng diễn ra từ ngày 02/01/2023 đến ngày 30/03/2023. Tổng 

diện tích khai thác rừng là:  

+ Khai thác trắng: 30,07 ha. 

+ Khai thác tỉa thưa (30%): 0 ha. 

- Loài cây: Keo lai (Acacia Hybrid). 

- Giám sát định kỳ 2 lần/ tháng theo biểu mẫu giám sát trong thời gian thực hiện 

hoạt động khai thác rừng. Tổng số phiếu giám sát theo biểu mẫu giám sát Quý I/2023 là: 

7 phiếu. 

- Vị trí thực hiện khai thác rừng: 

 Khai thác trắng: 

+Lô 3, 7; K 3; TK 020 (TS12A): 28,02 ha (Từ ngày 02/01/2023 – 15/03/2023) 

+Lô 3; K 3; TK 020 (TS12B): 1 ha (Từ ngày 19/03/2023 – 30/03/2023) 

+ Lô 7; K 3; TK 020 (TS12C): 1,05 ha (Từ ngày 19/03/2023 – 30/03/2023) 

* Kết quả giám sát: 

- Hoạt động trồng rừng diễn ra theo thiết kế, quy trình đã được tập huấn. 



- Áp dụng đúng các biện pháp kỹ thuật khai thác tác động thấp và sử dụng cưa 

xăng. 

- Không sử dụng lao động dưới 18 tuổi, người lao động được trang bị bảo hộ lao 

động, túi cứu thương đầy đủ, tuân thủ các quy định về ATVSĐ, PCCCR, quy chế bảo 

vệ rừng của Nhóm CCR Thúy Sơn, không xảy ra tai nạn lao động trong quá trình làm 

việc. 

- Rác thải trên hiện trường được thu gom tập trung đúng vị trí quy định. 

- Gỗ được chặt hạ, cắt khúc đúng quy cách và được tập trung tại 2 bên bìa líp. 

- Không xây dựng lán trại, công nhân ra khỏi khu vực khai thác sau cuối ngày 

làm việc. 

- Quá trình tiếp nhiên liệu diễn ra đúng theo quy định, không làm rò rỉ ra hiện 

trường. 

- Hoạt động trồng rừng ít gây ảnh hưởng đến môi trường, cộng đồng dân cư và 

khu vực rừng bảo tồn, bên cạnh đó còn góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương 

* Đề xuất: 

- Cành nhánh sau khai thác phải được thu gom và để gọn trên mặt líp không làm 

rơi vãi xuống lòng kênh. 

- Tích cực nhắc nhở và kiểm tra công nhân khai thác khi tiến hành hoạt động khai 

thác rừng phải trang bị bảo hộ lao động đầy đủ theo quy định. 

- Giảm cường khai thác và di chuyển ở những kênh lớn vào mùa hạn, để tránh có 

thể làm xáo trộn nước trong quá trình vận chuyển gỗ. 

5. Giám sát hoạt động nạo vét, bang bờ (chuẩn bị hiện trường trồng rừng): 

- Chưa có hoạt động nạo vét, bang bờ ( Chuẩn bị hiện trường trồng rừng) trong 

quý I/2023 

6. Giám sát tăng trưởng rừng: 

- Thời gian giám sát tăng trưởng rừng diễn ra vào ngày 03/01/2023 và ngày 

04/01/2023 

- Tần suất giám sát: 1 lần/ năm. 

- Diện tích mỗi ô tiêu chuẩn: 200m2 

- Vị trí thực hiện giám sát tăng trưởng rừng: 

• Rừng 3 tuổi: chưa tỉa thưa 30% 

+ Lô 3; K 4; TK 020 (Lô TS13A): 46,58 ha (Liếp 20, 35 và 50) 

+ Lô 7; K 5; TK 021 (Lô TS22): 17,42 ha (Liếp 10 và 20) 

+ Lô 2; K 6; TK 020 (Lô TS14): 44,11 ha (Liếp 25, 35 và 45) 

+ Lô rừng của chủ rừng Trần Thị Ánh Nga 

 Thửa 170, 141; K 4; TK 019 (Lô TS35): 5,73 ha (Liếp 2) 

 Thửa 191; K 4; TK 019 (Lô TS39): 7,17 ha (Liếp 2) 



+ Lô rừng của chủ rừng Đinh Văn Buôl: 

 Thửa 62, 77; K 4; TK 021 (Lô TS36): 5,04 ha (Liếp 2) 

 Thửa 64; K 4; TK 021 (Lô TS37): 5,11 ha (Liếp 2)  

 Thửa 106; K4; TK 021 (Lô TS34): 4,90 ha (Liếp 2) 

 Thửa 102; K4; TK 021 (Lô TS32): 4,92 ha (Liếp 2) 

• Rừng 4 tuổi: đã tỉa thưa 30% 

+ Lô 1,7; K 3; TK 021 (Lô TS19A – TS19B): 53,76 ha (Liếp 12, 19 và 27) 

+ Lô rừng của chủ rừng Trần Thị Ánh Nga 

 Thửa 87; K 3; TK 019 ( Lô TS41): 6,79 ha (Liếp 2) 

 Thửa 13; K 4; TK 019 (Lô T43): 5,87 ha (Liếp 2) 

+ Lô rừng của chủ rừng Đinh Văn Buôl 

 Thửa 13; K 1; TK 021 (Lô TS33): 6,11 ha (Liếp 2) 

+ Lô rừng của chủ rừng Đinh Trần Bảo Thúy 

 Thửa 40; K 6; TK 021 (Lô TS24): 5,07 ha (Liếp 2) 

 Thửa 99, 81; K 4; TK 021 (Lô TS27): 5,04 ha (Liếp 2) 

+ Lô rừng của chủ rừng Đinh Trần Việt Sơn 

 Khoảnh 6,7; TK 021 (TS 30, TS31): 40,88 ha (Liếp 6, 11 và liếp 18) 

• Rừng 5 tuổi: đã tỉa thưa 30% 

+ Lô 6; K 5; TK 019 (TS6): 30,98 ha (Liếp 10, 18 và liếp 21) 

+ Lô 2; K 5; TK 021 (TS10): 24,18 ha (Liếp 11, 15 và liếp 22) 

+ Lô 7; K 5; TK 020 (TS11): 20,96 ha (Liếp 12, 23 và liếp 26) 

+ Lô 6, 7, 14: TK 5,7; TK 021 (Lô TS17A1, TS17B3, TS17B4): 28,44 ha (Liếp 

8, 17 và liếp 20) 

+ Lô 4, 9; K 3; TK 021 ( Lô TS21A , TS21B): 45,72 ha (Liếp 6, 14 và liếp 24) 

• Rừng 6 tuổi: đã tỉa thưa 30% 

+ Lô 10; K 6; TK 019 (Lô TS5A, TS5B): 32,75 ha (Liếp 7, 21 và liếp 27) 

+ Lô 42, 59: K 3; TK 019 (Lô TS8A, TS8B, TS8C, TS8D): 57,37 ha (Liếp 4, 8 

và liếp 22) 

+ Lô 1,5; K 3; TK 020 (Lô TS9B, TS9C): 23,40 ha (Liếp 3, 8 và liếp 12) 

+ Lô 9; K 5; TK 021 (Lô TS17A3): 21,38 (Liếp 10 và liếp 16) 

* Kết quả giám sát: Cây rừng tăng trưởng và phát triển tốt. 

- Rừng 3 tuổi (chưa tỉa thưa 30%): 

+ Chiều cao trung bình: 15,8 m 

+ Đường kính trung bình tại vị trí 1,3m: 9,8 cm 

+ Trữ lượng trung bình: 160,88 m3/ ha tự nhiên 

- Rừng 4 tuổi (đã tỉa thưa 30%): 

+ Chiều cao trung bình: 18,3 m 



+ Đường kính trung bình tại vị trí 1,3m: 11,9 cm 

+ Trữ lượng trung bình: 172,8 m3/ ha tự nhiên 

- Rừng 4 tuổi (chưa tỉa thưa 30%): 

+ Chiều cao trung bình: 17,54 m 

+ Đường kính trung bình tại vị trí 1,3m: 10,64 cm 

+ Trữ lượng trung bình: 201,66 m3/ ha tự nhiên 

- Rừng 5 tuổi (đã tỉa thưa 30%): 

+ Chiều cao trung bình: 19,75 m 

+ Đường kính trung bình tại vị trí 1,3m: 13,39 cm 

+ Trữ lượng trung bình: 233,29 m3/ ha tự nhiên 

- Rừng 6 tuổi (đã tỉa thưa 30%): 

+ Chiều cao trung bình: 20,91 m 

+ Đường kính trung bình tại vị trí 1,3m: 14,27 cm 

+ Trữ lượng trung bình: 301,16 m3/ ha tự nhiên 

* Đề xuất: 

- Tiếp tục lập ô tiêu chuẩn cho các độ tuổi khác nhau. Nhằm theo dõi sự tăng 

trưởng và phát triển rừng. 

7. Giám sát tác động môi trường: 

- Giám sát các hoạt động lâm nghiệp của Nhóm CCR Thúy Sơn có thể gây ảnh 

hưởng đến môi trường như: khai thác, nạo vét bang bờ, trồng rừng, chăm sóc rừng,… 

- Tần xuất giám sát: 1 lần/tháng. Tổng số phiếu giám sát theo biểu mẫu giám sát 

Quý I/2023 là: 15 phiếu. 

* Kết quả giám sát: 

- Khai thác rừng:  

+ Máy móc hoạt động gây ra tiếng ồn, nhưng do khu vực sinh sống của người 

dân không nằm trong khu vực rừng Nhóm CCR Thúy Sơn quản lý nên không gây ảnh 

hưởng đến cộng động. 

+ Công nhân ra khỏi khu vực rừng sau cuối ngày làm việc, các rác thải sinh hoạt 

được thu gom đúng vị trí quy định nên không làm ảnh hưởng đến môi trường.  

+ Quy trình tiếp nhiên liệu đảm bảo đúng theo quy định, không phát hiện rò rỉ 

nhiên liệu ra ngoài môi trường. 

+ Quá trình vận chuyển gỗ ít gây ảnh hưởng đến nguồn nước, chỉ làm xáo trộn 

nước cục bộ nhưng sẽ lắng lại ngay sau đó trong thời gian ngắn, chưa gây ra những ảnh 

hưởng môi trường nghiêm trọng và lâu dài. 

- Nạo vét bang bờ: 

+ Rác thải sinh hoạt được thu gom đúng vị trí quy định không làm ảnh hưởng đến 

môi trường. 



+ Khi nạo vét cành nhánh dưới lòng kênh có gây đục nước cục bộ, nhưng không 

đáng kể sẽ lắng lại ngay sau đó vài giờ  trong thời gian ngắn, chưa gây ra những ảnh 

hưởng môi trường nghiêm trọng và lâu dài như hoạt động đào kênh kê líp trước đây. 

- Trồng rừng: 

+ Vỏ bì, rác thải sinh hoạt được thu gom đúng vị trí quy định không làm ảnh 

hưởng đến môi trường. 

- Chăm sóc rừng: 

+ Rác thải sinh hoạt được thu gom đúng vị trí quy định không làm ảnh hưởng đến 

môi trường. 

+ Cành nhánh được thu gom theo quy định, không làm rơi vãi xuống lòng kênh. 

- Thu hái lâm sản ngoài gỗ 

+ Người dân vào rừng thu hái tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, đánh 

bắt thủ công không sử dụng các dụng cụ đánh bắt có tính hủy diệt cao. 

* Đề xuất: 

- Khuyến khích việc áp dụng phương pháp nạo vét thực bì và bang bờ tạo mặt líp 

trồng rừng mới sau khai thác để hạn chế tác động đến môi trường và tiết kiệm chi phí 

hơn so với đào kênh kê líp trước đây. 

- Kiểm tra định kỳ máy móc, đảm bảo máy móc còn hoạt động tốt để hạn chế 

tiếng ồn khi hoạt động, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường. 

- Sử dụng máy móc thiết bị an toàn hạn chế rò rỉ, duy trì hoạt động giám sát 

thường xuyên đầy đủ để kịp thời ứng phó với các sự cố có thể xảy ra. 

8. Giám sát tác động xã hội: 

- Tần xuất giám sát: 1 lần/quý. Tổng số phiếu giám sát theo biểu mẫu giám sát 

Quý I/2023 là: 1 phiếu 

* Kết quả giám sát: 

- Hoạt động lâm nghiệp của Nhóm CCR Thúy Sơn tạo công ăn việc làm cho 

người dân địa phương xung quanh. 

- Nhóm CCR Thúy Sơn cho phép người dân vào rừng của Nhóm CCR Thúy Sơn 

thu hái lâm sản ngoài gỗ để tăng thu nhập, cải thiện đời sống. 

- Hỗ trợ giúp đỡ có hộ dân có hoàn cảnh khó khăn như tặng phần quà Tết cho các 

hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. 

* Đề xuất: 

- Tiếp tục duy trì các hoạt động đã làm. 

- Kết hợp với chính quyền địa phương tham gia các công tác xã hội mà địa phương 

phát động. 

 

 



9. Giám sát thu hái lâm sản ngoài gỗ: 

- Cho phép người dân địa phương vào rừng thu hái lâm sản phụ như mật ong, cá, 

củi, hoa súng,...  

- Đảm bảo thực hiện giám sát hoạt động thu hái lâm sản phụ của người dân, ghi 

chép vào sổ tay giám sát hằng ngày. 

* Kết quả giám sát: 

- Người dân vào rừng thu hái lâm sản luôn tuân thủ các quy định của Nhóm CCR 

Thúy Sơn về bảo vệ rừng, động vật hoang dã, ATVSLĐ,… 

- Khi vào rừng người dân có báo cáo với cán bộ giám sát địa bàn và báo số lượng 

thu hái để cán bộ ghi chép lại, chưa phát hiện trường hợp vào rừng trái phép. 

- Tổng số lượng thu hái lâm sản ngoài gỗ của người dân tại khu vực rừng của 

Nhóm CCR Thúy Sơn Quý I/2023: 

+ Củi: 1.900 kg 

+ Bông súng: 41 kg 

+ Trái giác: 47 kg 

+ Tôm cá: 45 kg 

+ Mật Ong: 63 lít 

- Nhận thấy mức độ khai thác lâm sản ngoài gỗ của người dân không làm ảnh 

hưởng đến rừng, vẫn đảm bảo tính bền vững của các lâm sản ngoài gỗ. 

* Đề xuất: 

- Tiếp tục cho phép người dân vào rừng thu hái lâm sản ngoài gỗ để tăng nguồn 

thu nhập, cải thiện đời sống tinh thần. 

- Tuyên truyền, thông báo với người dân về các quy định của Nhóm CCR Thúy 

Sơn khi vào rừng thu hái lâm sản ngoài gỗ và có giám sát, ghi chép hằng ngày. 

10. Giám sát năng lực quản lý Nhóm 

- Tần suất giám sát: 1 lần/quý. Tổng số phiếu giám sát theo biểu mẫu giám sát 

Quý I/2023 là: 1 phiếu. 

Kết quả giám sát: 

- Các thủ tục, hồ sơ kết nạp hay khai trừ thành viên đều được thực hiện đầy đủ 

khi có hoạt động kết nạp hay khai trừ và được theo dõi trong hồ sơ quản lý của Nhóm. 

- Báo cáo định kỳ được thực hiện đúng thời hạn (1 lần/quý) , các cuộc họp báo 

cáo kết quả giám sát được thực hiện thường niên khi có kết quả giám sát nội bộ . 

- Các thành viên và các cán bộ liên quan được tập huấn định kỳ về các kiến thức 

liên quan đến FSC®, đảm bảo có đủ kiến thức về FSC® để thực hiện công tác quản lý 

hiện trường tại địa bàn. 

- Hồ sơ quản lý, giám sát được ghi chép và lưu trữ đầy đủ sau mỗi lần thực hiện 

giám sát định kỳ hoặc khi có phát sinh lỗi. 



- Không xảy ra trường hợp nào về tranh chấp hay khiếu nại trong và ngoài Nhóm. 

- Các lỗi phát sinh phát hiện đều được giám sát và yêu cầu khắc phục lỗi đúng 

thời hạn, được lưu trữ trong hồ sơ giám sát. 

Đề xuất: 

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ các hoạt động giám sát nhằm phát hiện kịp thời các 

sai sót trong công tác quản lý Nhóm, đồng thời thường xuyên tổ chức các cuộc tập huấn 

để bổ sung kiến thức về FSC® khi cần thiết, để nâng cao năng lực quản lý cho các thành 

viên nhóm và các cán bộ liên quan.  

11. Giám sát các hoạt động khắc phục lỗi  

- Không có lỗi vi phạm cần khắc phục trong Quý I/2023. 

Các đề xuất nêu ra trong quá trình giám sát sẽ được đưa vào việc điều chỉnh 

Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2022 - 2031, xây dựng bổ sung các quy 

trình phù hợp và định hướng các kế hoạch quản lý của Nhóm CCR Thúy Sơn trong tương 

lai nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường. 

  

 

BĐD NHÓM CCR THÚY SƠN 

Cần Thơ, ngày 31 tháng 03 năm 2023 

NGƯỜI BÁO CÁO 

 



Nhóm CCR Thúy Sơn 
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   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP Cần Thơ, ngày 30 tháng 06 năm 2023 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ GIÁM SÁT 

QUÝ II NĂM 2023 
Kính gửi: Ban Đại diện Nhóm CCR Thúy Sơn 

 

Báo cáo tóm tắt kết quả giám sát đánh giá các hoạt động lâm nghiệp tại rừng của 

Nhóm CCR Thúy Sơn đã thực hiện từ 01/04/2023 đến 30/06/2023 gồm các nội dung 

sau:: 

1. Giám sát hoạt động trồng rừng 

2. Giám sát hoạt động chăm sóc rừng 

3. Giám sát hoạt động bảo vệ rừng 

4. Giám sát hoạt động khai thác 

5. Giám sát hoạt động nạo vét, bang bờ 

6. Giám sát tăng trưởng rừng 

7. Giám sát tác động môi trường 

8. Giám sát tác động xã hội 
9. Giám sát thu hái lâm sản ngoài gỗ 

10. Giám sát năng lực quản lý Nhóm 

11. Giám sát hoạt động khắc phục 

 Kết quả giám sát: 

1. Giám sát hoạt động trồng rừng: 

- Thời gian trồng rừng diễn ra từ ngày 29/05/2023 đến ngày 26/06/2023. Tổng 

diện tích trồng rừng là: 39,45 ha. 

- Loài cây: Keo lai (Acacia Hybrid), dòng AH. 

- Giám sát định kỳ 2 lần/ tháng theo biểu mẫu giám sát trong thời gian thực hiện 

hoạt động trồng rừng. Tổng số phiếu giám sát theo biểu mẫu giám sát là: 3 phiếu. 

- Vị trí thực hiện trồng rừng: 

+Lô 3, 7; K 3; TK 020 (TS12A): 28,02 ha (Từ ngày 29/05/2023 – 15/06/2023) 

+ Lô 3; K 3; TK 020 (TS12B): 5,33 ha (Từ ngày 19/06/2023 – 21/06/2023) 

+ Lô 7; K 3; TK 020 (TS12C): 6,10 ha (Từ ngày 23/06/2023 – 26/06/2023) 

 * Kết quả giám sát: 

- Hoạt động trồng rừng diễn ra theo thiết kế, quy trình đã được tập huấn. 

- Áp dụng đúng các biện pháp kỹ thuật trồng cây, mật độ trồng 1,7m x 1,8m. 



- Tỷ lệ cây sống đạt trên 95%. 

- Không sử dụng lao động dưới 18 tuổi, người lao động được trang bị bảo hộ lao 

động, túi cứu thương đầy đủ, tuân thủ các quy định về ATVSĐ, PCCCR, quy chế bảo 

vệ rừng của Nhóm CCR Thúy Sơn, không xảy ra tai nạn lao động trong quá trình làm 

việc. 

- Rác thải trên hiện trường được thu gom tập trung đúng vị trí quy định. 

- Không sử dụng hoá chất, phân bón,.. trong trồng rừng. 

- Hoạt động trồng rừng không gây ảnh hưởng đến môi trường, cộng đồng dân cư 

và khu vực rừng bảo tồn, bên cạnh đó còn góp phần tạo việc làm cho lao động địa 

phương. 

* Đề xuất: 

- Tiếp tục trồng giống AH thay cho giống BV cũ với mật độ 1,7m x 1,8m vào 

năm 2024, vì tỷ lệ sống cao hơn. 

2. Giám sát hoạt động chăm sóc rừng: 

- Thời gian chăm sóc rừng diễn ra từ ngày 01/04/2023 đến ngày 30/06/2023. Tổng 

diện tích chăm sóc rừng là: 73,61 ha. 

- Giám sát định kỳ 2 lần/ tháng theo biểu mẫu giám sát trong thời gian thực hiện 

hoạt động chăm sóc rừng. Tổng số phiếu giám sát theo biểu mẫu giám sát là: 6 phiếu. 

- Vị trí thực hiện chăm sóc rừng: 

+ Lô 16; K 5; TK 021 (TS23A): 11,64 ha ( Từ ngày 01/04/2023 – 14/04/2023) 

+ Lô 10; K 7; TK 021 (TS23B): 25,05 ha (Từ ngày 15/04/2023 – 17/05/2023) 

+ Lô 3; K 5; TK 021 (TS18A): 6,60 ha (Từ ngày (Từ ngày 18/05/2023 – 

25/05/2023) 

+ Lô 3; K 5; TK 021 (TS18B): 15,84 ha (Từ ngày 26/05/2023 – 13/06/2023) 

+ Lô 11; K 5; TK 021 (TS17A2): 4,79 ha (Từ ngày 14/06/2023 – 19/06/2023) 

+ Lô 4; K 7; TK 021 (TS17B1): 2,69 ha (Từ ngày 20/06/2023 – 22/06/2023) 

+ Lô 2, K 7; TK 021 (TS17B2): 7 ha (Từ ngày 23/06/2023 – 30/06/2023) 

 * Kết quả giám sát: 

- Thời gian thực hiện đúng thiết kế, quy trình đã được tập huấn. 

- Thực hiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật, dây leo, cỏ sậy, các cây nhỏ, cành nhánh 

được chặt sạch sẽ. Các cây tái sinh bản địa được chừa lại theo quy định. 

- Không sử dụng lao động dưới 18 tuổi, người lao động được trang bị bảo hộ lao 

động, túi cứu thương đầy đủ, tuân thủ các quy định về ATVSĐ, PCCCR, quy chế bảo 

vệ rừng của Nhóm CCR Thúy Sơn, không xảy ra tai nạn lao động trong quá trình làm 

việc. 

- Không sử dụng hoá chất, phân bón,.. trong chăm sóc rừng. 

- Rác thải trên hiện trường được thu gom tập trung đúng vị trí quy định. 



- Hoạt động chăm sóc rừng không gây ảnh hưởng đến môi trường, cộng đồng dân 

cư và khu vực rừng bảo tồn, bên cạnh đó còn góp phần tạo việc làm cho lao động địa 

phương. 

* Đề xuất: 

- Thu gom cành nhánh, dây leo chặt dọn để gọn trên mặt líp không làm rơi vãi 

xuống lòng kênh. 

3. Giám sát hoạt động bảo vệ rừng: 

- Thời gian bảo vệ rừng được diễn ra xuyên suốt từ ngày 01/04/2023 đến ngày 

30/06/2023. Tổng diện tích bảo vệ rừng là: 900,5 ha. 

- Giám sát định kỳ 2 lần/ tháng theo biểu mẫu giám sát. Tổng số phiếu giám sát 

theo biểu mẫu giám sát là: 30 phiếu. 

- Vị trí thực hiện bảo vệ rừng: toàn bộ diện tích rừng của Nhóm CCR Thúy Sơn. 

* Kết quả giám sát: 

- Tất cả các hoạt động lâm nghiệp trong khu vực rừng của Nhóm CCR Thúy Sơn 

diễn ra đúng tiện độ, quy trình kỹ thuật, tuân thủ các quy định về ATVSĐ, PCCCR, quy 

chế bảo vệ rừng của Nhóm CCR Thúy Sơn, không xảy ra tai nạn lao động trong quá 

trình làm việc. 

- Không phát hiện sử dụng lao động dưới 18 tuổi, người lao động được trang bị 

bảo hộ lao động, túi cứu thương đầy đủ. 

- Hoạt động bảo vệ rừng đạt yêu cầu, không xảy ra tình trạng khai thác gỗ trái 

phép, săn bắt động vật quý hiếm, cháy rừng, sâu bệnh, xói mòn đất,… trong khu vực 

rừng của Nhóm CCR Thúy Sơn. 

- Người dân ra vào rừng thu hái lâm sản ngoài gỗ đều có xin phép và ghi nhận lại 

số lượng thu hái. 

- Không phát hiện các loài động thực vật quý hiếm, các loài ngoại lai trong khu 

vực quản lý. 

- Các loài động – thực vật điển hình trong hệ sinh thái rừng Nhóm CCR Thúy 

Sơn: động vật có chim sâu, bìm bịp, vịt trời, cò nước, bói cá, rắn, vắt, cá, ..., thực vật có 

dây giác, choại, bông súng, nhãn lồng, sậy, bố, cỏ đế,… 

* Đề xuất: 

- Tăng cường công tác tuần tra canh gác để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các 

hành vi xâm phạm trái phép vào khu vực rừng của Nhóm CCR Thúy Sơn. 

- Kết hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền giáo dục cho cộng đồng các 

quy định của nhà nước, của ngành lâm nghiệp để tăng cường ý thức bảo vệ rừng 

- Xây dựng và duy trì quản lý cổng, hàng rào bảo vệ rừng để kiểm soát các hoạt 

động ra vào rừng. 

 



4. Giám sát hoạt động Khai thác rừng: 

- Thời gian khai thác rừng diễn ra từ ngày 01/04/2023 đến ngày 30/06/2023. Tổng 

diện tích khai thác rừng là:  

+ Khai thác trắng: 23,88 ha. 

+ Khai thác tỉa thưa (30%): 0 ha. 

- Loài cây: Keo lai (Acacia Hybrid). 

- Giám sát định kỳ 2 lần/ tháng theo biểu mẫu giám sát trong thời gian thực hiện 

hoạt động khai thác rừng. Tổng số phiếu giám sát theo biểu mẫu giám sát là: 6 phiếu. 

- Vị trí thực hiện khai thác rừng: 

 Khai thác trắng: 

+ Lô 3; K 3; TK 020 (TS12B): 4,33 ha (Từ ngày 01/04/2023 – 09/05/2023) 

+ Lô 7; K 3; TK 020 (TS12C): 4,65 ha (Từ ngày 01/04/2023 – 09/05/2023) 

+ Lô 10; K 6; TK 019 (TS5A): 14,50 ha (Từ ngày 11/05/2023 – 30/06/2023) 

* Kết quả giám sát: 

- Hoạt động trồng rừng diễn ra theo thiết kế, quy trình đã được tập huấn. 

- Áp dụng đúng các biện pháp kỹ thuật khai thác tác động thấp và sử dụng cưa 

xăng. 

- Không sử dụng lao động dưới 18 tuổi, người lao động được trang bị bảo hộ lao 

động, túi cứu thương đầy đủ, tuân thủ các quy định về ATVSĐ, PCCCR, quy chế bảo 

vệ rừng của Nhóm CCR Thúy Sơn, không xảy ra tai nạn lao động trong quá trình làm 

việc. 

- Rác thải trên hiện trường được thu gom tập trung đúng vị trí quy định. Một vài 

khu vực còn sót lại các cành nhánh dưới lòng kênh mương, nhưng không ảnh hưởng đến 

lưu thông. Cụ thể giám sát ngày 11/05/2023 ở lô TS5A (Liếp 10) đã khắc phục và có 

kiểm tra lại ngày 15/05/2023. 

- Gỗ được chặt hạ, cắt khúc đúng quy cách và được tập trung tại 2 bên bìa líp. 

- Không xây dựng lán trại, công nhân ra khỏi khu vực khai thác sau cuối ngày 

làm việc. 

- Quá trình tiếp nhiên liệu diễn ra đúng theo quy định, không làm rò rỉ ra hiện 

trường. 

- Hoạt động trồng rừng ít gây ảnh hưởng đến môi trường, cộng đồng dân cư và 

khu vực rừng bảo tồn, bên cạnh đó còn góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương 

* Đề xuất: 

- Cành nhánh sau khai thác phải được thu gom và để gọn trên mặt líp không làm 

rơi vãi xuống lòng kênh. 

- Tích cực nhắc nhở và kiểm tra công nhân khai thác khi tiến hành hoạt động khai 

thác rừng phải trang bị bảo hộ lao động đầy đủ theo quy định. 



- Giảm cường khai thác và di chuyển ở những kênh lớn vào mùa hạn, để tránh có 

thể làm xáo trộn nước trong quá trình vận chuyển gỗ. 

5. Giám sát hoạt động nạo vét, bang bờ (chuẩn bị hiện trường trồng rừng): 

- Thời gian nạo vét, bang bờ diễn ra từ ngày 10/05/2023 đến ngày 24/06/2023. 

Tổng diện tích nạo vét, bang bờ là: 39,45 ha. 

- Giám sát định kỳ 2 lần/ tháng theo biểu mẫu giám sát trong thời gian thực hiện 

hoạt động nạo vét, bang bờ. Tổng số phiếu giám sát theo biểu mẫu giám sát là: 4 phiếu. 

- Vị trí thực hiện nạo vét, bang bờ: 

+ Lô 3, 7; K 3; TK 020 (TS12A): 28,02 ha (Từ ngày 10/05/2023 – 

10/06/2023) 

+ Lô 3; K 3; TK 020 (TS12B): 5,33 ha (Từ ngày 12/06/2023 – 16/06/2023) 

+ Lô 7; K 3; TK 020 (TS12C): 6,10 ha (Từ ngày 19/06/2023 – 24/06/2023) 

 * Kết quả giám sát: 

- Hoạt động nạo vét, bang bờ diễn ra theo thiết kế, quy trình đã được tập huấn. 

- Thực hiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật.  

- Không sử dụng lao động dưới 18 tuổi, người lao động được trang bị bảo hộ lao 

động, túi cứu thương đầy đủ, tuân thủ các quy định về ATVSĐ, PCCCR, quy chế bảo 

vệ rừng của Nhóm CCR Thúy Sơn, không xảy ra tai nạn lao động trong quá trình làm 

việc. 

- Mặt líp được bang gạc bẳng phẳng, sạch cỏ trên mặt líp và 2 bên bìa líp, cành 

nhánh dưới lòng kênh được nạo vét một lớp mỏng theo đúng quy định lên mặt líp tạo 

lớp thực bì để chuẩn bị trồng rừng. Đối với diện tích trồng lại Tràm mặt líp được ban 

thấp xuống để đáp ứng đủ điều kiện trồng Tràm nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định 

không tác động đến môi trường xung quanh. 

- Hoạt động trồng rừng ít gây ảnh hưởng đến môi trường, cộng đồng dân cư và 

khu vực rừng bảo tồn, bên cạnh đó còn góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương. 

- Khi nạo vét cành nhánh dưới lòng kênh không quá 20cm và không chạm đến 

tầng đất, có gây đục nước cục bộ, nhưng không đáng kể sẽ lắng lại ngay sau đó vài giờ. 

- Quy trình tiếp nhiên liệu đảm bảo đúng theo quy định, không phát hiện rò rỉ 

nhiên liệu ra ngoài môi trường. 

* Đề xuất: 

- Tiếp tục thực hiện biện pháp nạo vét bang bờ để chuẩn bị hiện trường trồng rừng 

vì hạn chế tác động đến môi trường và tiết kiệm chi phí so với việc đào kênh kê líp như 

trước, nhưng vẫn đảm bảo trồng cây đạt chất lượng. 

6. Giám sát tăng trưởng rừng: 

- Đã giám sát ở Quý I năm 2023 

- Tần suất giám sát: 1 lần/ năm.  



7. Giám sát tác động môi trường: 

- Giám sát các hoạt động lâm nghiệp của Nhóm CCR Thúy Sơn có thể gây ảnh 

hưởng đến môi trường như: khai thác, nạo vét bang bờ, trồng rừng, chăm sóc rừng,… 

- Tần xuất giám sát: 1 lần/tháng. Tổng số phiếu giám sát theo biểu mẫu giám sát 

quý I là: 15 phiếu. 

* Kết quả giám sát: 

- Khai thác rừng:  

+ Máy móc hoạt động gây ra tiếng ồn, nhưng do khu vực sinh sống của người 

dân không nằm trong khu vực rừng Nhóm CCR Thúy Sơn quản lý nên không gây ảnh 

hưởng đến cộng động. 

+ Công nhân ra khỏi khu vực rừng sau cuối ngày làm việc, các rác thải sinh hoạt 

được thu gom đúng vị trí quy định nên không làm ảnh hưởng đến môi trường.  

+ Quy trình tiếp nhiên liệu đảm bảo đúng theo quy định, không phát hiện rò rỉ 

nhiên liệu ra ngoài môi trường. 

+ Quá trình vận chuyển gỗ ít gây ảnh hưởng đến nguồn nước, chỉ làm xáo trộn 

nước cục bộ nhưng sẽ lắng lại ngay sau đó trong thời gian ngắn, chưa gây ra những ảnh 

hưởng môi trường nghiêm trọng và lâu dài. 

- Nạo vét bang bờ: 

+ Rác thải sinh hoạt được thu gom đúng vị trí quy định không làm ảnh hưởng đến 

môi trường. 

+ Khi nạo vét cành nhánh dưới lòng kênh có gây đục nước cục bộ, đối với diện 

tích trồng tràm có bang gạc mặt líp thấp xuống tuy nhiên cũng gây đục nước cục bộ, 

nhưng không đáng kể sẽ lắng lại ngay sau đó vài giờ  trong thời gian ngắn, chưa gây ra 

những ảnh hưởng môi trường nghiêm trọng và lâu dài như hoạt động đào kênh kê líp 

trước đây. 

- Trồng rừng: 

+ Vỏ bì, rác thải sinh hoạt được thu gom đúng vị trí quy định không làm ảnh 

hưởng đến môi trường. 

- Chăm sóc rừng: 

+ Rác thải sinh hoạt được thu gom đúng vị trí quy định không làm ảnh hưởng đến 

môi trường. 

+ Cành nhánh được thu gom theo quy định, không làm rơi vãi xuống lòng kênh. 

- Thu hái lâm sản ngoài gỗ 

+ Người dân vào rừng thu hái tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, đánh 

bắt thủ công không sử dụng các dụng cụ đánh bắt có tính hủy diệt cao. 

* Đề xuất: 



- Khuyến khích việc áp dụng phương pháp nạo vét thực bì và bang bờ tạo mặt líp 

trồng rừng mới sau khai thác để hạn chế tác động đến môi trường và tiết kiệm chi phí 

hơn so với đào kênh kê líp trước đây. 

- Kiểm tra định kỳ máy móc, đảm bảo máy móc còn hoạt động tốt để hạn chế 

tiếng ồn khi hoạt động, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường. 

- Sử dụng máy móc thiết bị an toàn hạn chế rò rỉ, duy trì hoạt động giám sát 

thường xuyên đầy đủ để kịp thời ứng phó với các sự cố có thể xảy ra. 

8. Giám sát tác động xã hội: 

- Tần xuất giám sát: 1 lần/quý. Tổng số phiếu giám sát theo biểu mẫu giám sát 

quý II là: 1 phiếu 

* Kết quả giám sát: 

- Hoạt động lâm nghiệp của Nhóm CCR Thúy Sơn tạo công ăn việc làm cho 

người dân địa phương xung quanh. 

- Nhóm CCR Thúy Sơn cho phép người dân vào rừng của Nhóm CCR Thúy Sơn 

thu hái lâm sản ngoài gỗ để tăng thu nhập, cải thiện đời sống. 

- Hỗ trợ giúp đỡ có hộ dân có hoàn cảnh khó khăn như tặng phần quà Tết cho các 

hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau được 

thực hiện ở quý I/2023. 

* Đề xuất: 

- Tiếp tục duy trì các hoạt động đã làm. 

- Kết hợp với chính quyền địa phương tham gia các công tác xã hội mà địa phương 

phát động. 

9. Giám sát thu hái lâm sản ngoài gỗ: 

- Cho phép người dân địa phương vào rừng thu hái lâm sản phụ như mật ong, cá, 

củi, hoa súng,...  

- Đảm bảo thực hiện giám sát hoạt động thu hái lâm sản phụ của người dân, ghi 

chép vào sổ tay giám sát hằng ngày. 

* Kết quả giám sát: 

- Người dân vào rừng thu hái lâm sản luôn tuân thủ các quy định của Nhóm CCR 

Thúy Sơn về bảo vệ rừng, động vật hoang dã, ATVSLĐ,… 

- Khi vào rừng người dân có báo cáo với cán bộ giám sát địa bàn và báo số lượng 

thu hái để cán bộ ghi chép lại, chưa phát hiện trường hợp vào rừng trái phép. 

- Tổng số lượng thu hái lâm sản ngoài gỗ của người dân tại khu vực rừng của 

Nhóm CCR Thúy Sơn Quý II/2023: 

+ Củi: 1.500 kg 

+ Bông súng: 36 kg 

+ Trái giác: 45 kg 



+ Tôm cá: 48 kg 

+ Mật Ong: 50 lít 

- Nhận thấy mức độ khai thác lâm sản ngoài gỗ của người dân không làm ảnh 

hưởng đến rừng, vẫn đảm bảo tính bền vững của các lâm sản ngoài gỗ. 

* Đề xuất: 

- Tiếp tục cho phép người dân vào rừng thu hái lâm sản ngoài gỗ để tăng nguồn 

thu nhập, cải thiện đời sống tinh thần. 

- Tuyên truyền, thông báo với người dân về các quy định của Nhóm CCR Thúy 

Sơn khi vào rừng thu hái lâm sản ngoài gỗ và có giám sát, ghi chép hằng ngày. 

10. Giám sát năng lực quản lý Nhóm 

- Tần suất giám sát: 1 lần/quý. Tổng số phiếu giám sát theo biểu mẫu giám sát 

quý II là: 1 phiếu. 

Kết quả giám sát: 

- Các thủ tục, hồ sơ kết nạp hay khai trừ thành viên đều được thực hiện đầy đủ 

khi có hoạt động kết nạp hay khai trừ và được theo dõi trong hồ sơ quản lý của Nhóm. 

- Báo cáo định kỳ được thực hiện đúng thời hạn (1 lần/quý) , các cuộc họp báo 

cáo kết quả giám sát được thực hiện thường niên khi có kết quả giám sát nội bộ . 

- Các thành viên và các cán bộ liên quan được tập huấn định kỳ về các kiến thức 

liên quan đến FSC®, đảm bảo có đủ kiến thức về FSC® để thực hiện công tác quản lý 

hiện trường tại địa bàn. 

- Hồ sơ quản lý, giám sát được ghi chép và lưu trữ đầy đủ sau mỗi lần thực hiện 

giám sát định kỳ hoặc khi có phát sinh lỗi. 

- Không xảy ra trường hợp nào về tranh chấp hay khiếu nại trong và ngoài Nhóm. 

- Các lỗi phát sinh phát hiện đều được giám sát và yêu cầu khắc phục lỗi đúng 

thời hạn, được lưu trữ trong hồ sơ giám sát. 

Đề xuất: 

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ các hoạt động giám sát nhằm phát hiện kịp thời các 

sai sót trong công tác quản lý Nhóm, đồng thời thường xuyên tổ chức các cuộc tập huấn 

để bổ sung kiến thức về FSC® khi cần thiết, để nâng cao năng lực quản lý cho các thành 

viên nhóm và các cán bộ liên quan.  

11. Giám sát các hoạt động khắc phục lỗi  

- Tần suất giám sát: Sau 3 – 5 ngày khi phát hiện lỗi. Tổng số phiếu giám sát theo 

biểu mẫu giám sát quý II là: 1 phiếu. 

Kết quả giám sát: 

- Ngày 15/05/2023 đã khắc phục đươc lỗi ngày 11/05/2023 tại liếp 10 (Lô TS5A) 

đã thu gom cành nhánh tất cả cành nhánh rơi dưới lòng kênh mương lên trên mặt liếp. 

 



Đề xuất: 

- Cán bộ giám sát thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và yêu cầu công nhân lâm 

nghiệp thực hiện đúng các quy định của từng hoạt động.  

- Tập huấn lại các quy định liên quan đến FSC® và quy trình của từng hoạt động 

cho cán bộ công nhân viên, thành viên Nhóm CCR định kỳ hoặc khi phát hiện lỗi lớn. 

Các đề xuất nêu ra trong quá trình giám sát sẽ được đưa vào việc điều chỉnh 

phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2022 - 2031, xây dựng bổ sung các quy trình 

phù hợp và định hướng các kế hoạch quản lý của Nhóm CCR Thúy Sơn trong tương lai 

nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường. 

  

 

BĐD NHÓM CCR THÚY SƠN 

Cần Thơ, ngày 30 tháng 06 năm 2023 

NGƯỜI BÁO CÁO 

 




